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1754042043 Phạm Nguyễn Bình Mai KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754042048 Trần Khoa Nam KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754042077 Lý Thanh Thanh KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754042079 Lê Hoàng Thu Thảo KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754042095 Võ Thị Anh Thư KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754010298 Nguyễn Ngọc Thiện QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010343 Võ Trí Phương Trang QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010395 Lương Nhật Tường Vi QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010005 Mai Thị Kim Anh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010035 Nguyễn Thị Thiện Chúc QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010060 Nguyễn Vũ Anh Đức QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010107 Phạm Minh Huy QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010125 Phạm Đình Khải QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010148 Nguyễn Thùy Linh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010273 Nguyễn Chí Anh Sơn QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012009 Lê Thị Minh Châu QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012013 Võ Khánh Duy QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012024 Trần Ngọc Hân QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012033 Nguyễn Thị Minh Hương QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012042 Hà Khánh Linh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754040082 Hồ Gia Linh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012045 Nguyễn Vân Đan Linh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754062031 Vũ Nhật Minh QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012055 Nguyễn Hồng Ngọc QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012085 Đỗ Thị Phương Thùy QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012087 Lê Hồng Anh Thư QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754012092 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754030219 Dương Minh Thành TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754030224 Trần Thị Thu Thảo TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754060005 Nguyễn Ngọc Trúc Anh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754060093 Du Quốc Hoàng Kim LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754062034 Nguyễn Thị Thảo My LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754060141 Võ Thị Yến Nhi LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754062046 Trần Gia Như LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754062055 Nguyễn Trung Quân LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754060214 Phan Thị Tuyết Trinh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754060227 Dương Thanh Tú LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012002 Nguyễn Đoan Anh QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012048 Trần Hoàng Lộc QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012064 Trần Thị Yến Nhi QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012065 Bùi Thị Cẩm Nhung QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012078 Đỗ Tuấn Thành QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012089 Nguyễn Thị Hoài Thương QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92
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1754012091 Lê Thị Thùy Trang QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012100 Huỳnh Anh Tuấn QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012107 Võ Khánh Vy QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012108 Vũ Bạch Tường Vy QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012015 Nguyễn Thị Kỳ Duyên QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012027 Nguyễn Minh Hiếu QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754080057 Huỳnh Thị Kim Ngân QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012069 Huỳnh Trần Thiện Phúc QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012076 Nguyễn Thị Bạch Sương QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012095 Nguyễn Thị Thùy Trang QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754010357 Lê Tuyết Trân QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754080087 Hà Hoàng Lam Trường QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012101 Lê Minh Tuấn QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754010375 Nguyễn Thị Thanh Tuyền QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754012112 Phan Thị Yến Uyên QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 5 DB92

1754040004 Lâm Quỳnh Anh KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040069 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040109 Nguyễn Thiên Nga KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040120 Trương Ngọc Ngân KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754042109 Vũ Thị Kiên Trinh KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754042003 Lâm Ngọc Minh Anh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040093 Phan Hoàng Bảo Long KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754042047 Nguyễn Hoàng Nam KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754042065 Nguyễn Trần Mai Nhi KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040179 Bùi Đức Thắng KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754040011 Nguyễn Nguyệt ánh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010029 Tạ Ngọc Hoàng Châu QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010047 Nguyễn Khánh Duy QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010087 Nguyễn Đức Hiếu QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010104 Nguyễn Quốc Huy QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010165 Phạm Hoàng Uyên Minh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010188 Phạm Đông Nghi QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010260 Nguyễn Thanh Quang QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010393 Võ Châu Thu Uyên QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010011 Phạm Thị Hải Anh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010096 Nguyễn Thị ánh Hồng QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010102 Nguyễn Hoàng Huy QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010350 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754010406 Nguyễn Thảo Vy QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754032014 Lý Mạnh Cường TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754032041 Lê Anh Khoa TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754032042 Lê Trần Đăng Khoa TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754032047 Vũ Thanh Lam TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754032131 Nguyễn Ngọc Lan Trinh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB94

1754042007 Huỳnh Thị Minh Châu KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754100012 Phan Lê Khánh Dung KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754040035 Vũ Ngọc Đại KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1751022010 Vũ Phúc Đăng KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754042133 Võ Thị Thu Huyền KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95
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1754100047 Tăng Kim Phi Phụng KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754042081 Nguyễn Hoàng Thảo KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754040210 Phạm Thị Thùy Trang KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754042103 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754042117 Nguyễn Thị Vân KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754040245 Lê Thị Thảo Vy KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754040246 Nguyễn Thúy Vy KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062009 Đỗ Quốc Đạt LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062025 Võ Hồng Khanh LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062026 Trần Thị Ngọc Lài LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062028 Lê Mỹ Linh LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062035 Trương Thị Uyển My LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062051 Phạm Thu Phương LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062061 Nguyễn Đức Thiện LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062063 Cái Trần Thanh Thúy LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754062069 Đỗ Thị Thùy Trang LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754030011 Tô Phi Hùng Anh TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754030053 Nguyễn Hữu Đỉnh TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754032043 Nguyễn Thị Oanh Kiều TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754032054 Trần Thị Khánh Ly TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754032058 Nguyễn Thanh Hà My TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754030177 Phạm Lý Yến Nhi TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754030252 Lê Quỳnh Trang TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754032137 Phạm Thị Lan Tường TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB95

1754010168 Nguyễn Ngọc Mỹ QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010193 Lương Bảo Ngọc QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010084 Nguyễn Vũ Thu Hiền QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010086 Trương Diệu Hiền QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010349 Nguyễn Ngọc Trâm QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010409 Trần Thị Thanh Vy QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754010120 Phạm Ngọc Hoài Khanh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754010338 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754010339 Nguyễn Ngọc Bích Trang QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754010403 Nguyễn Đàm Thúy Vy QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012010 Nguyễn Minh Trân Châu QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012012 Nguyễn Thành Danh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012014 Vũ Ngọc Duy QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012031 Đỗ Thị Thanh Huyền QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012038 Quách Thị Minh Khuê QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754030114 Lê Thị Thùy Linh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012067 Võ Ngọc Quỳnh Như QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012077 Phan Thị Thanh Tâm QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012080 Hền Thị Phương Thảo QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012099 Cao Huyền Trân QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012106 Tạ Nguyễn Phương Uyên QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012017 Nguyễn Lê Thị Thùy Dương QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012023 Lê Gia Hân QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754012054 Phạm Hồng Bảo Nghi QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93

1754010323 Đào Ngọc Tiên QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 5 DB93
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1754032023 Lại Thị Thanh Hà TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754032070 Trần Trung Nghĩa TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754032140 Châu Vi Vân TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96

1754032142 Vũ Thị Cẩm Vân TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 5 DB96


